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QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

 trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc 

bãi bỏ một phần Điều 5 quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; 

Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-BCĐ ngày 27/5/2021 của BCĐ phong trào 

TDĐKXDĐSVH huyện về  Tiêu chí lựa chọn gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để đề 

nghị khen thưởng hằng năm (Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025); 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 203/TTr-PNV 

ngày 30/12/2022 và BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH và Công tác gia đình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 57 tập thể, 04 cá nhân và 44 

hộ gia đình có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2022, cụ thể như sau: 

- Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 19 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt 

chuẩn văn hóa” tiêu biểu năm 2022. Mức thưởng: 900.000đ/1 cơ quan, đơn vị. 

- Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 10 thôn, bản, phố đạt danh hiệu 

làng văn hóa 5 năm liên tục (2018-2022). Mức thưởng: 900.000đ/1 thôn, bản, 

tổ dân phố.  

- Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 10 thôn, bản, phố đạt danh hiệu 

làng văn hóa 3 năm liên tục (2020-2022). Mức thưởng: 900.000đ/1 thôn, bản, 

tổ dân phố. 
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- Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 13 thôn, bản, tổ dân phố có thành 

tích trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội 

năm 2022. Mức thưởng: 900.000đ/1 thôn, bản, tổ dân phố. 

- Tặng Giấy khen cho 01 hộ gia đình có thành tích trong việc thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội năm 2022. Mức thưởng: 

450.000đ/hộ gia đình. 

- Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 43 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 

năm 2022. Mức thưởng: 450.000đ/1 hộ gia đình. 

- Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 05 tập thể, 04 cá nhân có nhiều 

thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

năm 2022. Mức thưởng: 900.000đ/tập thể, 450.000đ/cá nhân. 

 (Có danh sách kèm theo) 

Tổng kinh phí khen thưởng là: 78.150.000đ (Bẩy tám triệu một trăm năm 

mươi nghìn đồng chẵn) bao gồm cả tiền thưởng, tiền khung, giấy khen; kinh phí 

được trích từ nguồn ngân sách huyện chi cho công tác thi đua, khen thưởng. 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội 

vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, các đơn vị liên quan và tập 

thể, cá nhân, hộ gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

    
Nơi nhận:                                                                
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 

 

 

                                                                         



 

DANH SÁCH 

Khen thưởng 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

“Đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu năm 2022 

(Theo Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 

của Chủ tịch UBND huyện) 

 

1. Văn phòng Huyện ủy. 

2. Liên đoàn Lao động huyện. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  huyện. 

4. Phòng Văn hóa  - Thông tin. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện. 

6. Phòng Giáo dục & Đào tạo. 

7. Phòng Nội vụ. 

8. Cơ quan ĐU - HĐND - UBND xã Đồng Vương. 

9. Trạm Y tế xã Đồng Kỳ  

10. Trạm Y tế thị trấn Phồn Xương 

11. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phú Cầu. 

12. Công ty TNHH Sphere Vina. 

13. Trường THCS Tiến Thắng.  

14. Trường THCS Hồng Kỳ. 

15. Trường Tiểu học thị trấn Phồn Xương. 

16. Trường Tiểu học Tam Hiệp. 

17. Trường Phổ thông dân tộc Nội Trú Yên Thế. 

18. Trường Mầm non Đông Sơn.  

19. Trường Tiểu học Hương Vĩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

DANH SÁCH 

Khen thưởng 10 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu 

“Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 05 năm liên tục (2018-2022) 

(Theo Quyết định số: 5195/QĐ-UBND ngày 30/122022  

của Chủ tịch UBND huyện) 

 

 

STT Tên thôn, bản, tổ dân phố Xã, thị trấn 

1 Bản Nam Cầu 
Xã Xuân Lương 

2 Bản Cầu Nhãn 

3 Thôn Đề Thám Xã Đồng Tâm 

4 Thôn Cổng Châu Xã Đồng Hưu 

5 Thôn Đồng Bục Xã An Thượng 

6 Thôn Chiềng 
Xã Tân Sỏi 

7 Thôn Chè 

8 Thôn An Thành Xã An Thượng 

9 bản Khuôn Đống  Xã Canh Nậu 

10 Thôn Đền  Xã Đồng Lạc 
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DANH SÁCH  

Khen thưởng 10 thôn, bản, TDP tiêu biểu xuất sắc năm 2023 

"Đạt thành tích thôn, bản, TDP văn hóa” 03 năm liên tục (2020-2022) 

(Theo Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 30/12/2022  

của Chủ tịch UBND huyện) 

 

STT Tên thôn, bản, tổ dân phố Xã, thị trấn 

1 Tổ dân phố Tân An Thị trấn Bố Hạ 

2 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám Thị trấn Phồn Xương 

3 Bản Trại Nấm Xã Đồng Tiến 

4 Bản Trại Nhì Xã Hồng Kỳ 

5 Thôn Tân Gia Xã Tân Hiệp 

6 Thôn Đèo Sặt Xã Đồng Hưu 

7 Bản Ven Xã Xuân Lương 

8 Thôn Hố Luồng Xã Tiến Thắng 

9 Bản Núi Bà Xã Tam Tiến 

10 Thôn Trại Chuối 2 Xã Đồng Kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

DANH SÁCH 

Khen thưởng 13 thôn, bản, tổ dân phố; 01 hộ gia đình thực hiện tốt  

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội  

(Theo Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 

của Chủ tịch UBND huyện) 

 

I. THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ 

1. Tổ dân phố Sỏi, thị trấn Bố Hạ. 

2. Thôn Tân An, xã An Thượng. 

3. Thôn Đền Giếng, xã Hồng Kỳ. 

4. Thôn Tân Hồng, xã Đồng Tâm. 

5. Thôn Đìa, xã Tân Hiệp. 

6. Thôn Dầm Chúc, xã Tân Sỏi. 

7. Thôn Chỉ Chòe, xã Đồng Lạc. 

8. Thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn. 

9. Thôn Cổng Châu, xã Đồng Hưu. 

10. Bản Tam Kha, xã Xuân Lương. 

11. Thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng. 

12. Bản Mỏ Trạng, xã Tam Tiến. 

13. Thôn Rừng, xã Hương Vĩ. 

II. HỘ GIA ĐÌNH 

1. Hộ gia đình Ông Phan Văn Trung, Bản Đồng An, xã Đồng Tiến. 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2022 

(Theo Quyết định số: 5195/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

STT Hộ gia đình 
Địa chỉ 

Thôn, bản, tổ dân phố Xã, thị trấn 

1 Ông Nguyễn Hồng Việt Tổ dân phố Cả Trọng 

Thị trấn Phồn 

Xương 

2 Bà Nguyễn Thị Chuyền Tổ dân phố Chẽ 

3 Ông Phạm Văn Sơn Tổ dân phố Chùa 

4 Ông Vi Văn Quân Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 

5 Bà Nguyễn Thị Cúc Tổ dân phố Liên Tân 

Thị trấn Bố Hạ 
6 Ông Ninh Đình Tuấn Tổ dân phố Dinh Tiến 

7 Ông Nguyễn Hồng Trinh Tổ dân phố Tân Tiến 

8 Ông Nguyễn Quang Tiến Tổ dân phố Xuân Lan 

9 Ông Phan Văn Vũ Bản Trại Hạ 
Xã Đồng Tiến 

10 Ông Dương Văn Quân Bản Cây thị 

11 Ông Vi Văn Khoa Bản Trại Nhì 
Xã Hồng Kỳ 

12 Ông Lê Văn Tuân Thôn Đền Giếng 

13 Ông Nguyễn Văn Cân Thôn Đề Thám 
Xã Đồng Tâm 

14 Ông Nguyễn Văn Tú Thôn Hồng Lạc 

15 Ông Hà Đình Tới Thôn Đồng Gia 
Xã Tân Hiệp 

16 Ông Hoàng Thái Dương Thôn Luộc Giới 

17 Ông Hoàng Ngọc Phi Thôn Tân Mải 
Xã Tân Sỏi 

18 Bà Hứa Thị Yến Thôn Chiềng 

19 Ông Dương Quốc Lập Thôn Ngò 1 
Xã Đồng Kỳ 

20 Ông Lương Ngọc Lĩnh Thôn Trại Chuối 2 

21 Ông Trịnh Văn Chương Thôn Vàng Xã Đồng Lạc 
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STT Hộ gia đình 
Địa chỉ 

Thôn, bản, tổ dân phố Xã, thị trấn 

22 Ông Hứa Văn Đồng Thôn Chỉ Chòe 

23 Ông Nguyễn Văn Đạt Thôn Trường Sơn 

Xã Đông Sơn 24 Ông Nông Văn Thiết Thôn Đồi Hồng 

25 Ông Nguyễn Huy Đức Thôn Cầu Gụ 

26 Ông Đào Duy Tống Thôn Cổng Châu 

Xã Đồng Hưu 27 Ông Đàm Văn Thoi Thôn Đèo Sặt 

28 Ông Đỗ Văn Tú Thôn Trại Vanh 

29 Ông Đỗ Huy Tuấn Bản Làng Dưới 

Xã Xuân 

Lương 

30 Ông Vũ Văn Linh Bản Mỏ 

31 Ông Hoàng Văn Sao Bản Làng Trên 

32 Ông Nguyễn Văn Lộc Bản Ven 

33 Ông Nguyễn Tài Phường Thôn Hố Luồng 
Xã Tiến Thắng 

34 Ông Lê Văn Lưu Thôn Tiến Thịnh 

35 Ông Phan Văn Anh Bản Thái Hà 
Xã Đồng 

Vương 
36 Ông Phan Văn Dương Bản Đồng Đảng 

37 Ông Nguyễn Khắc Bẩy Bản Đồng Tiên 

Xã Tam Tiến 
38 Ông Nguyễn Văn Lâm Bản Quỳnh Lâu 

39 Ông Nguyễn Xuân Cánh Bản Núi Bà 

40 Bà Đặng Thị Luyến Bản Mỏ Trạng 

41 Ông Đinh Công Khiêm Thôn Rừng 

Xã Hương Vĩ 42 Ông Nguyễn Văn Hồng Thôn Hồ Tiến 

43 Ông Nguyễn Văn Hào Thôn Cầu Tiến 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng 05 tập thể, 04 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 

(Theo Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

I. TẬP THỂ  

1. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

và Công tác gia đình thị trấn Bố Hạ. 

2. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

và Công tác gia đình thị trấn Phồn Xương. 

3. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

và Công tác gia đình xã Đồng Tâm.  

4. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

và Công tác gia đình xã An Thượng. 

5. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

và Công tác gia đình xã Đồng Kỳ. 

II. CÁ NHÂN  

1. Ông Trần Hoàng Biên, Phó trưởng Phòng Văn hóa và TT huyện. 

2. Bà Phạm Như Ngọc, Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn Bố Hạ. 

3. Bà Nguyễn Thị Vân, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tân Hiệp. 

4. Bà Trần Thị Nhung, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Tiến Thắng./. 
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